
TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Dương Đức An 21/09/2015 Nam Kinh Yên Bình 0981842684

2 Lê Thế Bảo An 13/01/2015 Nam Kinh Dương Đình Khen thưởng( vở/thư khen) 0987885242

3 Nguyễn Bảo An 10/06/2015 Nữ Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0977336690

4 Nguyễn Phương Bảo An 03/07/2015 Nữ Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0986496511

5 Nguyễn Đức Anh 20/07/2015 Nam Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0972440954

6 Phùng Phương Anh 09/12/2015 Nữ Kinh Yên Bình 963215515

7 Phùng Thế Anh 02/03/2015 Nam Kinh Như Quỳnh 0976589092

8 Nguyễn Gia Bảo 20/01/2015 Nam Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0966452946

9 Nguyễn Hà Đức Bình 15/04/2015 Nam Kinh Vinhome Oceanpark 0973623950

10 Dương Minh Châu 05/05/2015 Nữ Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0973473340

11 Dương Trần Anh Dũng 17/12/2015 Nam Kinh Yên Bình 0979231747

12 Phạm Văn Đạt 23/12/2015 Nam Kinh Yên Bình 0378399894

13 Nguyễn Quốc Huy 08/06/2015 Nam Kinh Yên Bình 0355120088

14 Phan Chí Hưng 15/09/2015 Nam Kinh Dương Đá 0985125698

15 Nguyễn Bá Kiên 27/05/2015 Nam Kinh Kim Sơn Học sinh Xuất sắc 0986483025

16 Dương Ngọc Lan 28/12/2015 Nữ Kinh Yên Bình 0372150185

17 Vương Hoàng Nhật Linh 23/06/2015 Nữ Kinh Dương Đanh 0973989985

18 Dương Đức Minh 19/07/2015 Nam Kinh Yên Bình 0986249883

19 Nguyễn Tiến Minh 28/02/2015 Nam Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0983388892

20 Đỗ Duy Nam 17/08/2015 Nam Kinh Đường 5 0967691288

21 Dương Bảo Ngân 31/07/2015 Nữ Kinh Yên Bình Khen thưởng( vở/thư khen) 0966421089

22 Đỗ Kim Ngân 06/03/2015 Nữ Kinh Yên Bình 0383550730

23 Ân Hiền Khánh Ngọc 02/03/2015 Nữ Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0928115568

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025

Lớp 4A1 - GVCN: Hoàng Minh Châu



TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

24 Hoàng Bích Ngọc 27/03/2015 Nữ Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0976427386

25 Phạm Trần Bảo Ngọc 18/05/2015 Nữ Kinh Yên Bình Học sinh Xuất sắc 0916888336

26 Trần Minh Ngọc 23/08/2015 Nữ Kinh Yên Bình         Học sinh Xuất sắc 0986190732

27 Trần Hồng Nhung 04/02/2015 Nữ Kinh Yên Bình Khen thưởng( vở/thư khen) 0973966398

28 Hoàng hà Như 02/12/2015 Nữ Kinh Yên Bình Khen thưởng( vở/thư khen) 0989358892

29 Hoàng Khánh Quỳnh 04/09/2015 Nữ Kinh Yên Bình Khen thưởng( vở/thư khen) 0983972086

30 Nguyễn Thanh Sơn 11/02/2015 Nam Kinh Dương Đá 0916598266

31 Nguyễn Minh Tâm 23/11/2015 Nữ Kinh Dương Đanh 0398170784

32 Dương Cẩm Tú 10/11/2015 Nữ Kinh Yên Bình 0386782589

33 Nguyễn Tú 12/02/2015 Nam Kinh Yên Bình 0977133090

34 Trịnh An Vy 02/10/2015 Nữ Kinh Đường 5 Học sinh Tiêu biểu 0968215441

  Dương Xá , ngày 26  tháng 7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG



TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Phùng Quang Anh 20/03/2015 Nam Kinh Dương Đá 0979519570

2 Nguyễn Cao Gia Bảo 01/02/2015 Nam Kinh Đường 5 0975220887

3 Nguyễn Phong Duy Bảo 14/03/2015 Nam Kinh Đường 5 Khen thưởng (vở/thư khen) 0985299570

4 Trần Nguyên Bảo 29/05/2015 Nam Kinh Đường 5 0383890438

5 Nguyễn Lê Bảo Châu 08/01/2015 Nữ Kinh Đường 5 Học sinh Tiêu biểu 0853018426

6 Nguyễn Quỳnh Chi 18/06/2015 Nữ Kinh Đường 5 0973846977

7 Dương Đức Dũng 06/04/2015 Nam Kinh Yên Bình Khen thưởng (vở/thư khen) 0985769735

8 Nguyễn Đắc Dũng 22/05/2015 Nam Kinh Thuận Quang Khen thưởng (vở/thư khen) 0978985541

9 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 31/10/2015 Nữ Kinh Đường 5 Học sinh Xuất sắc 0979459451

10 Phùng Tuấn Dương 29/01/2015 Nam Kinh Yên Bình 0912570937

11 Dương Hồng Đăng 09/02/2015 Nam Kinh Dương Đanh 0986398333

12 Hà Phạm Hải Đăng 12/01/2015 Nam Kinh Đường 5 0903238780

13 Nguyễn Anh Đức 23/06/2015 Nam Kinh Thuận Tiến Học sinh Tiêu biểu 0385050503

14 Nguyễn Thạch Đức 18/04/2015 Nam Kinh Dương Đá Học sinh Tiêu biểu 0936927272

15 Lưu Trường Giang 14/02/2015 Nam Kinh Đường 5 Học sinh Xuất sắc 0904780111

16 Nguyễn Hoàng Hải 09/01/2015 Nam Kinh Dương Đình Học sinh Xuất sắc 0975118334

17 Nguyễn Vũ Quang Huy 03/08/2015 Nam Kinh Dương Đanh Khen thưởng (vở/thư khen) 0944810330

18 Nguyễn Minh Hương 08/10/2015 Nữ Kinh Dương Đanh Học sinh Xuất sắc 0974141368

19 Bùi Gia Khánh 21/07/2015 Nam Kinh Đường 5 Khen thưởng (vở/thư khen) 0979168434

20 Phạm Tuấn Kiệt 25/01/2015 Nam Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0947782639

21 Hoàng Phương Linh 12/09/2015 Nữ Kinh Đường 5 Học sinh Xuất sắc 0984075292

22 Hoàng Huy Minh 02/04/2015 Nam Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0385936263

23 Nguyễn Duy Minh 23/04/2015 Nam Kinh Đường 5 Học sinh Xuất sắc 0987003486

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025

Lớp 4A2 - GVCN: Vũ Thị Dự



TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

24 Nguyễn Nguyệt Minh 24/08/2015 Nữ Kinh Dương ĐÌnh 0949051188

25 Trần Hải Minh 06/02/2015 Nam Kinh Đường 5 0971728588

26 Lê Huyền My 03/08/2015 Nữ Kinh 0962081676

27 Lương Tuấn Nghĩa 18/10/2015 Nam Kinh Đường 5 0973920286

28 Bùi Bảo Ngọc 01/03/2015 Nữ Kinh Đường 5 Học sinh Xuất sắc 0978589301

29 Đặng Hồng Quân 20/07/2015 Nam Kinh Thuận Tiến 0986222842

30 Lê Bảo Quân 05/01/2015 Nam Kinh Đường 5 0975448932

31 Phùng Minh Quân 31/03/2015 Nam Kinh Hưng Yên 0989265888

32 Phùng Trí Tài 31/07/2015 Nam Kinh Yên Bình 0963691693

33 Trần Minh Tú 23/08/2015 Nam Kinh Đường 5 0397102086

34 Nguyễn Phụ Tiến Vũ 04/07/2015 Nam Kinh Dương Đình Học sinh Xuất sắc 0912552394

35 Lê Thảo Vy 04/02/2015 Nữ Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0904042233

36 Nguyễn Tường Vy 18/05/2015 Nữ Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0915841444

  Dương Xá , ngày 26  tháng  7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG



TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Lê Phùng Thúy Anh 10/04/2015 Nữ Kinh  Dương Đá 0372671505

2 Đinh Thảo Nhi 16/9/2015 Nữ Kinh  Dương Đá Học sinh xuất sắc 0987543003

3 Phùng  Thị Minh Phương 27/2/2015 Nữ Kinh  Dương Đá Học sinh xuất sắc 0976042965

4 Nguyễn Thế Việt Anh 31/5/2015 Nam Kinh  Dương Đá 0985124901

5 Nguyễn Phụ Anh Đức 12/12/2015 nam Kinh  Dương Đá 0977908794

6 Nguyễn Thành Đạt 10/9/2015 nam Kinh  Dương Đá Học sinh tiêu biểu 0963831338

7 Phùng Đức Tùng 5/06/2015 nam Kinh  Dương Đá 0986583380

8 Vũ Hoàng Quang Vinh 6/10/2015 nam Kinh  Dương Đá 0984431600

9 Nguyễn Duy Bảo Lâm 30/12/2015 nam Kinh  Dương Đá 0982598689

10 Nguyễn Đình Huấn 26/01/2015 nam Kinh  Dương Đá Học sinh xuất sắc 0392855466

11 Phùng Thanh Thảo 11/06/2015 nữ Kinh  Dương Đá Học sinh xuất sắc 0362167098

12 Nguyễn Thế Tuấn 02/07/2015 nam Kinh  Dương Đá 0908074555

13 Lê Phương Anh 27/04/2015 nữ Kinh  Dương Đá 0943647382

14 Nguyễn Minh Anh 22/05/2015 Nữ Kinh  Dương Đá 0962644568

15 Nguyễn Ánh Dương 13/11/2015 nữ Kinh  Dương Đá Học sinh xuất sắc 0387465415

16 Phùng Thị Ngân Hà 13/10/2015 Nữ Kinh  Dương Đá Học sinh xuất sắc 0977885084

17 Lê Mai Trang 22/10/2015 nữ Kinh  Dương Đá Học sinh xuất sắc 0364752164

18 Đào Phương Anh 21/9/2015 nữ Kinh  Dương Đá Học sinh xuất sắc 0964705871

19 Nguyễn Thạch Duy 15/01/2015 Nam Kinh  Dương Đá 0332038461

20 Nguyễn Phương Linh 12/05/2015 nữ Kinh  Dương Đá 0374668046

21 Bùi Hải Đăng 17/10/2015 nam Kinh  Dương Đá 0326659483

22 Nguyễn Tiến Thành 25/6/2015 nam Kinh  Dương Đá 0982461233

23 Hoàng Khánh Linh 30/11/2015 Nữ Kinh Dương Đá Học sinh xuất sắc 0963296329

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025

Lớp 4A3 - GVCN: Nguyễn Thị Ánh



TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

24 Nguyễn Đăng Duy Khánh 3/12/2015 Nam Kinh Dương Đanh 0964490502

25 Lê Hoài Anh 18/8/2015 Nữ Kinh Dương Đanh 0969162855

26 Ngô Duy Hưng 20/1/2015 Nam Kinh Dương Đanh Học sinh tiêu biểu 0982174826

27 Hoàng Ngọc Bảo Trâm 19/10/2015 nữ Kinh Dương Đanh 0977500418

28 Hoàng Anh Đào 16/12/2015 nữ Kinh Dương Đanh Học sinh xuất sắc 0974846855

29 Trương Hoàng Dũng 22/11/2015 nam Kinh Dương Đanh 0363793530

30 Phạm Bảo Ngọc 9/12/2015 nữ Kinh Dương Đanh 0977655748

31 Nguyễn Minh Nhật 12/5/2015 Nam Kinh Dương Đanh Học sinh xuất sắc 0973365961

32 Hoàng Chí Khang 07/05/2015 Nam Kinh Dương Đanh 0917650969

33 Nguyễn Châu Giang 28/08/2015 nữ Kinh Dương Đanh 0984417685

34 Hoàng Văn An 06/06/2015 Nam Kinh Dương Đanh 0978812716

35 Nguyễn Khánh Huyền 15/09/2014 Nữ Kinh Yên Bình 369827277

36 Trần Đức Anh 17/02/2015 Nam Kinh Yên Bình 0898868822

  Dương Xá , ngày 26  tháng  7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG



TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Lê Bảo An 28/12/2015 Nữ Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc. 0972490978

2 Hà Khánh An 22/08/2015 Nữ Kinh Thuận Quang 0969480189

3 Dương Quỳnh Anh 31/08/2015 Nữ Kinh Dương Đanh 0947257277

4 Nguyễn Hoàng Bách 19/8/2015 Nam Kinh Thuận Quang 0988521491

5 Nguyễn Tuấn Bảo 20/10/2015 Nam Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc. 0968615690

6 Vũ Ngọc Bích 4/7/2015 Nữ Kinh Thuận Quang 0385996626

7 Lâm Bảo Bình 07/05/2015 Nam Nùng Thuận Quang Học sinh Xuất sắc. 0988964552

8 Bạch Ngọc Diệp 22/62015 Nữ Kinh Thuận Quang 0966118622

9 Nguyễn Mạnh Dũng 15/10/2015 Nam Kinh Đường 5 0989459669

10 Đỗ Nhật Ánh Dương 29/09/2015 Nữ Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc. 0395376874

11 Nguyễn Ngọc Hào 4/8/2014 Nam Kinh Thuận Quang 0976164358

12 Nguyễn Khắc Hưng 1/09/2015 Nam Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc. 0976665985

13 Nguyễn Văn Hữu 05/02/2015 Nam Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc. 0985058548

14 Vũ Mạnh Bảo Khanh 23/10/2015 Nam Kinh Thuận Quang 0965227307

15 Nguyễn Nam Khánh 26/4/2015 Nam Kinh Thuận Quang 0988359918

16 Nguyễn Văn Chí Kiên 21/2/2015 Nam Kinh Thuận Quang 0944227104

17 Hoàng Tuấn Kiệt 30/9/2015 Nam Kinh Đường 5 0987020950

18 Vũ Phương Linh A 27/6/2015 Nữ Kinh Thuận Quang 0342245138

19 Nguyễn Đắc Tuấn Minh 4/7/2015 Nam Kinh Thuận Quang 0985548584

20 Nguyễn Hoàng Minh 07/01/2015 Nam Kinh Thuận Quang 0975039559

21 Nguyễn Huy Nam 02/7/2015 Nam Kinh Thuận Quang 0375696975

22 Nguyễn Bảo Nam 14/11/2015 Nam Kinh Thuận Quang 0348940456

23 Lê Nguyễn Minh Ngọc 10/4/2015 Nữ Kinh Thuận Quang 0984847740

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025

Lớp 4A4 - GVCN: Nguyễn Thị Thanh Hương



TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

24 Trần Thị Minh Ngọc 8/5/2015 Nữ Kinh Thuận Quang Học sinh tiêu biểu. 0325721511

25 Nguyễn Lương Nguyên 12/8/2014 Nam Kinh Dương Đanh 0968280962

26 Đào Quang Nhật 11/6/2015 Nam Kinh Thuận Quang 0977873840

27 Phạm Thảo Nhung 29/05/2015 Nữ Kinh Dương Đanh Học sinh Tiêu biểu. 0978081535

28 Nguyễn Gia Phú 11/07/2015 Nam Kinh Thuận Quang 0974015380

29 Trần Quý Phương 17/7/2015 Nữ Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc. 0981444725

30 Nguyễn Bích Phương 10/7/2015 Nữ Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc. 0987125898

31 Đinh Văn Tài 26/1/2015 nam Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc. 0973031441

32 Trần Thế Đức Thành 15/02/2015 Nam Kinh Thuận Quang Học sinh Xuất sắc. 0968547645

33 Nguyễn Thu Thảo 24/1/2015 Nữ Kinh Dương Đanh Học sinh Xuất sắc. 0902191336

34 Nguyễn Hữu Tú 20/10/2015 Nam Kinh Thuận Quang 0975550237

35 Nguyễn Duy Lợi 5/5/2015 Nam Kinh Thuận Quang 0915591968

36 Trần Hà Vy 07/10/2015 Nữ Kinh Thuận Quang 0974696693

37 Phùng Tuấn Tú 23/08/2014 Nam Kinh Dương Đá 0988847664

38 Bùi Đăng Long 6/12/2015 Nam Kinh Yên Bình 0977019616

  Dương Xá , ngày 26  tháng 7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG



TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Khả An 06/05/2015 Nữ Kinh Dương Đình Học sinh Xuất sắc 0332748998

2 Đỗ Đức Anh 04/06/2015 Nam Kinh Thuận Tiến Học sinh Xuất sắc 0977618018

3 Nguyễn Hải Anh 16/01/2015 Nam Kinh Dương Đình 0359412333

4 Phạm Trúc Anh 03/12/2015 Nữ Kinh Dương Đình Học sinh Xuất sắc 0962646830

5 Vũ Đức Anh 08/05/2015 Nam Kinh Đặng Xá 0948282962

6 Phạm Hoàng Bách 06/04/2015 Nam Kinh Dương Đình 0985097382

7 Nguyễn Viết Gia Bảo 08/08/2015 Nam Kinh Thuận Tiến (vở/thư khen) 0335228093

8 Trần Huy Bảo 13/02/2015 Nam Kinh Dương Đình 0978128237

9 Trần Thanh Bình 21/04/2015 Nữ Kinh Nội Thương Học sinh Xuất sắc 0372702558

10 Nguyễn Minh Châu 03/12/2015 Nữ Kinh Dương Đình Học sinh Xuất sắc 0974206930

11 Nguyễn Ngọc Minh Châu 04/02/2015 Nữ Kinh  Thuận Quang HS Tiêu biểu 0987208517

12 Nguyễn Bích Diệp 14/05/2015 Nữ Kinh  Dương Đình 0399436327

13 Nguyễn Vũ Kim Dung 25/07/2015 Nữ Kinh  Dương Đình Học sinh Xuất sắc 0979180264

14 Nguyễn Viết Tiến Dũng 02/02/2015 Nam Kinh Thuận Tiến (vở/thư khen) 0395789689

15 Phạm Nguyễn Kỳ Duyên 03/11/2015 Nữ Kinh Dương Đình Học sinh Xuất sắc 0986453940

16 Lê Văn Đạt 26/12/2015 Nam Kinh Thuận Tiến 0976603359

17 Nguyễn Tiến Đạt 03/04/2015 Nam Kinh Dương Đình 0985680211

18 Phạm Danh Đạt 23/06/2015 Nam Kinh Dương Đình 0976604685

19 Nguyễn Trịnh Minh Đức 03/03/2015 Nam Kinh Dương Đình 0359578048

20 Phạm Thị Hương Giang 29/09/2015 Nữ Kinh Dương Đình 0334917092

21 Trần Thị Lam Giang 16/09/2015 Nữ Kinh  Thuận Tiến 0973142825

22 Trần Gia Hân 28/11/2015 Nữ Kinh  Dương Đình Học sinh Tiêu biểu 0982903075

23 Đặng Bảo Hoàng 26/11/2015 Nam Kinh Thuận Tiến 0977233285

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2024-2025

Lớp 4A5 - GVCN: Nguyễn Thị Hoàng Anh



TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

24 Phạm Gia Huy 14/07/2015 Nam Kinh Thuận Tiến  (vở/thư khen) 0384539770

25 Nông Bảo Khánh 14/09/2015 Nữ Tày Thuận Quang Học sinh Xuất sắc 0974021647

26 Phạm Ngọc Mai 04/06/2015 Nữ Kinh Dương Đình 0904936275

27 Nguyễn Lê Anh Minh 21/09/2015 Nam Kinh  Thuận Tiến Học sinh Xuất sắc 0962893866

28 Nguyễn Vũ Tuệ Minh 09/01/2015 Nam Kinh Dương Đình (vở/thư khen) 0929428888

29 Vũ Bảo Ngọc 21/01/2015 Nữ Kinh  Thuận Tiến  (vở/thư khen) 0979420846

30 Nguyễn Hữu Quang 31/07/2015 Nam Kinh Dương Đanh Học sinh Tiêu biểu 0985453669

31 Trần Thu Thủy 30/11/2015 Nữ Kinh  Dương Đanh Học sinh Xuất sắc 0989421145

32 Lê Văn Tiến 26/12/2015 Nam Kinh  Thuận Tiến 0976603359

33 Nguyễn Quỳnh Trang 25/10/2015 Nữ Kinh  Dương Đình 0985286315

34 Phùng Bảo Trân 12/07/2015 Nữ Kinh Dương Đình 0372331333

35 Phạm Yến Vy 10/02/2015 Nữ Kinh  Dương Đình Học sinh Xuất sắc 0396458330

36 PHÙNG YẾN VY 31/10/2013 Nữ Kinh  Dương Đình 0979401765 HS hoà nhập
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TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Nguyễn Khánh An 10/11/2015 Nữ Kinh Thuận Quang HS Tiêu biểu 984457445

2 Phùng Thu An 1/10/2015 Nữ Kinh Dương Đá HS Tiêu biểu 975118306

3 Đỗ Quang Anh 26/2/2015 Nam Kinh Thôn Đanh Thư khen 358359528

4 Đỗ Huyền Anh 6/3/2015 Nữ Kinh VIN HS xuất sắc 916820085

5 Nguyễn Tiến Anh 26/07/2015 Nam Kinh Thuận Tiến 964723619

6 Hà Quỳnh Anh 12/7/2015 Nữ Kinh Yên Bình 967135395

7 Nguyễn Minh Châu 18/9/2015 Nữ Kinh Thuận Quang 399562645

8 Ng. Ngọc Quỳnh Chi 29/12/2015 Nữ Kinh Yên Bình 984689350

9 Nguyễn Quốc Cường 26/12/2015 Nam Kinh Yên Bình 973659246

10 Nguyễn Văn Tiến Đạt 16/07/2015 Nam Kinh Dương Đá HS xuất sắc 979393358

11 Vũ Trí Đức 24/3/2015 Nam Kinh Chăn Nuôi 947238278

12 Lê Ánh Dương 19/4/2015 Nữ Kinh Dương Đanh HS xuất sắc 383014450

13 Dương Gia Huy 8/9/2015 Nam Kinh Dương Đanh 978318934

14 Ng.Như Quốc Khánh 2/9/2015 Nam Kinh Như Quỳnh 332228886

15 Dương Gia Khánh 3/18/2015 Nam Kinh Dương Đanh 982386393

16 Nguyễn Xuân Khoa 23/6/2015 Nam Kinh Thuận Quang HS xuất sắc 903201685

17 Nguyễn Thùy Linh 19/07/2015 Nữ Kinh Thuận Quang HS xuất sắc 979591990

18 Nguyễn Bảo Long 23/5/2015 Nam Kinh Yên Bình 349615917

19 Lê Quang Minh 31/10/2015 Nam Kinh Thuận Quang Thư khen 902298840

20 Nguyễn Hải Nam 15/8/2015 Nam Kinh Thôn Đanh 392050722

21 Lê Kim Ngân 22/8/2015 Nữ Kinh Thuận Quang HS Tiêu biểu 983183255

22 Phạm Minh Ngọc 18/2/2015 Nữ Kinh Nội Thương 917514808

23 Đinh Ngọc Gia Nhi 24/4/2015 Nữ Kinh Như Quỳnh Thư khen 974502505
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24 Nguyễn Song Nhi 7/1/2015 Nữ Kinh Dương Đanh HS xuất sắc 983812191

25 Lê Phương Nhi 19/02/2015 Nữ Kinh Như Quỳnh Thư khen 904161685

26 Nguyễn Tuệ Như 3/6/2015 Nữ Kinh KĐT Đặng Xá HS xuất sắc 989582636

27 Nguyễn Thanh Phong 2/1/2015 Nam Kinh Thuận Quang 986043919

28 Nguyễn Lan Phương 23/8/2015 Nữ Kinh Thuận Quang Thư khen 982617988

29 Hoàng Bình Quang 19/11/2015 Nam Kinh Dương Đanh 986512795

30 Phùng Quang Sang 6/5/2015 Nam Kinh Phú Thị HS xuất sắc 977116691

31 Đỗ Ngọc Minh Sang 15/07/2015 Nam Kinh K612 HS xuất sắc 972705951

32 Nguyễn Hữu Tài 6/10/2015 Nam Kinh Dương Đanh HS xuất sắc 984855359

33 Phùng Đắc Thanh 1/10/2015 Nam Kinh Dương Đá HS xuất sắc 975118306

34 Lê Bảo Trâm 31/10/2015 Nữ Kinh Thuận Quang 389557898

35 Hoàng Quỳnh Trang 31/7/2015 Nữ Kinh Dương Đanh 379842901

36 Nguyễn Văn Trí 21/6/2015 Nam Kinh Thuận Quang 911262773

37 Nguyễn Minh Tú 15/3/2015 Nam Kinh Thuận Tiến 987447822

38 Lê Cẩm Tú 23/09/2015 Nữ Kinh Dương Đình HS xuất sắc 982287382

39 Nguyễn Vũ Anh Đức 8/10/2015 Nam Kinh Kiêu Kỵ 0387445864 Chuyển đến

  

HIỆU TRƯỞNG

Dương Xá , ngày 26  tháng 7 năm 2024



TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ

TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

1 Phùng Diệu An 8/24/2015 Nữ Kinh Dương Đá 0364772382

2 Ngô Ngọc An 12/5/2015 Nữ Kinh Đường 5 0947812392

3 Lê Nhật An 4/27/2015 Nam Kinh Như Quỳnh Thư khen 0911551108

4 Nguyễn Bích Anh 3/6/2015 Nữ Kinh Yên Bình 0978930385

5 Phạm Hoàng Anh 5/13/2015 Nam Kinh Thuận Quang HS xuất sắc 0969901788

6 Nguyễn Quang Anh 2/26/2015 Nam Kinh Như Quỳnh 0975514158

7 Hoàng Gia Bảo 7/30/2015 Nam Kinh Dương Đanh HS xuất sắc 0912006351

8 Nguyễn Gia Bảo 4/17/2015 Nam Kinh Dương Đình 0982170492

9 Nguyễn Minh Châu 8/26/2015 Nữ Kinh Dương Đá HS xuất sắc 0966441470

10 Nguyễn Ánh Dương 7/5/2015 Nữ Kinh Dương Đá HS xuất sắc 0339218799

11 Đặng Quý Dương 10/19/2015 Nam Kinh Đặng Xá HS xuất sắc 0979939349

12 Tạ Thị Yên Giang 1/17/2015 Nữ Kinh Dương Đá HS Tiêu biểu 0363535662

13 Hoàng Nhật Hà 1/4/2015 Nữ Kinh Dương Đình HS xuất sắc 0368336948

14 Vũ Minh Hằng 2/22/2015 Nữ Kinh Thuận Quang HS xuất sắc 0358203304

15 Trần Ngọc Hân 6/7/2015 Nữ Kinh Dương Đanh 0975111578

16 Dương Huy Hoàng 3/8/2015 Nam Kinh Dương Đanh 0397185489

17 Phùng Đắc Huy 6/23/2015 Nam Kinh Dương Đá HS Tiêu biểu 0988093794

18 Nguyễn Quang Huy 9/17/2015 Nam Kinh Thuận Tiến 0338385798

19 Đặng Sĩ Nguyên Khang 10/13/2015 Nam Kinh Yên Bình HS xuất sắc 0966682812

20 Phạm Gia Khánh 1/1/2015 Nam Kinh Dương Đanh HS xuất sắc 0982405656

21 Nguyễn Văn Huy Khánh 4/1/2015 Nam Kinh Dương Đình Thư khen/vở 0989944142

22 Dương Anh Khoa 12/3/2015 Nam Kinh Như Quỳnh 0969749136

23 Võ Bảo Linh 12/17/2015 Nữ Kinh Dương Đình 0974329472
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TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Địa chỉ Danh hiệu SĐT liên hệ Ghi chú

24 Phùng Hà Linh 2/2/2015 Nữ Kinh Dương Đá HS xuất sắc 0968222015

25 Phạm Nguyễn Khánh Minh 2/9/2015 Nữ Kinh Đường 5 0978818130

26 Nguyễn Thảo My 9/28/2015 Nữ Kinh Dương Đá Thư khen/vở 0354068745

27 Trần Khải Nam 7/19/2015 Nam Kinh Dương Đình 0974825325

28 Nguyễn Bích Ngọc 3/6/2015 Nữ Kinh Yên Bình 0978930385

29 Đặng Khánh Ngọc 8/5/2015 Nữ Kinh Yên Bình Thư khen/vở 0916123711

30 Nguyễn Hồng nhung 5/4/2015 Nữ Kinh Dương Đanh 0972840794

31 Nguyễn  Anh Quân 9/30/2015 Nam Kinh Thuận Quang 0398040571

32 Hoàng Minh Quân 4/13/2015 Nam Kinh Dương Đanh 0975628097

33 Chu Thảo Quyên 10/28/2015 Nữ Kinh Thuận Quang HS xuất sắc 0987012527

34 Lê Ngọc Tú 12/25/2015 Nam Kinh Đường 5 Thư khen/vở 0916968155

35 Đỗ Quang Tuấn 3/30/2015 Nam Kinh Thuận Quang HS xuất sắc 0355869688

36 Trần Lê Bảo Anh 7/23/2025 Nữ Kinh Đường 5 0902214499
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